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THÔNG BÁO
Về việc điều chỉnh lộ trình vận hành,tần suất dịch vụ của tuyến xe buýt. 

Căn cứ văn bản số 3119/UBND-QHXDGT ngày 7/5/2013 về việc phương án gia hạn đối với các tuyến buýt hết hạn hợp đồng;
Căn cứ các Quyết định của Sở Giao thông vận tải Hà nội về việc phê duyệt điều chỉnh lộ trình vận hành của các tuyến buýt số: Tuyến số 51:Trần Khánh Dư – Công viên Cầu Giấy, Tuyến số 52: Công viên Thống Nhất – Lệ Chi (Gia Lâm), Tuyến số 53: Hoàng Quốc Việt – Thị Trấn Đông Anh, Tuyến số 57: Khu đô thị Mỹ Đình II – Khu công nghiệp Phú Nghĩa, Tuyến số 59: Thị trấn Đông Anh – Đại học Nông Nghiệp Hà Nội và Căn cứ các Quyết định của Sở Giao thông vận tải Hà nội về việc phê duyệt điều chỉnh tần suất của các tuyến buýt số: Tuyến số 41:Nghi Tàm – Bến xe Giáp Bát, Tuyến số 42: Kim Ngưu – Đức Giang, Tuyến số 43: Công viên Thống Nhất – Thị trấn Đông Anh, Tuyến số 44: Trần Khánh Dư – Bến xe Mỹ Đình, Tuyến số 45: Trần Khánh Dư – Đông Ngạc, Tuyến số 47:Long Biên – Bát Tràng, Tuyến số 48: Trần Khánh Dư – Vạn Phúc, Tuyến số 49: Trần Khánh Dư – Khu Đô Thị Mỹ Đình II;
Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị Hà Nội trân trọng thông báo về việc điều chỉnh lộ trình vận hành,tần suất dịch vụ các tuyến xe buýt số 51, 52, 53, 57, 59, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48 và  49, Cụ thể như sau :
· Thời gian thực hiện: Từ 16/7/2013
· Giá vé: Theo quy định hiện hành của UBND Thành phố Hà Nội;
	Tuyến
	Tần suất
(lượt xe/ngày)
	Giá vé
(đồng)
	Lộ trình

	
	
	
	Chiều đi
	Chiều về

	I. ĐIỀU CHỈNH LỘ TRÌNH VẬN HÀNH

	Tuyến buýt số 51:
- Đầu A: Trần Khánh Dư ( Bãi đỗ xe Trần Khánh Dư).
- Đầu B: Công Viên Cầu Giấy.

	15-20 phút/lượt 
Ngày thường: 
- 138 lượt/ngày 
Chủ nhật: 
- 126 lượt/ngày  
	5.000
	Bãi đỗ xe Trần Khánh Dư - Nguyễn Khoái - Lạc Trung - Thanh Nhàn- Võ Thị Sáu - Trần Khát Chân - Đại Cồ Việt - Xã Đàn - Phạm Ngọc Thạch- Chùa Bộc- Tây Sơn- Thái Thịnh- Láng Hạ- quay đầu tại gầm cầu vượt Láng Hạ- Láng Hạ- Lê Văn Lương- Hoàng Đạo Thúy- Trần Duy Hưng– quay đầu tại gầm cầu vượt Nguyễn Chí Thanh- Trần Duy Hưng- Trung Hoà - Khu đô thị Trung Yên – Vũ Phạm Hàm – Trung Kính – Trần Thái Tông – Duy Tân – Công Viên Cầu Giấy.
	Công Viên Cầu Giấy – Duy Tân – Trần Thái Tông – Trung Kính - Khu đô thị Trung Yên - Trung Hoà - Trần Duy Hưng - Quay đầu tại cục Tần Số - Trần Duy Hưng - Hoàng Đạo Thuý - Lê Văn Lương - Láng Hạ- Thái Thịnh- Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch - Đào Duy Anh - Đại Cồ Việt- Trần Khát Chân- Võ Thị Sáu - Thanh Nhàn - Lạc Trung - Nguyễn Khoái - Bãi đỗ xe Trần Khánh Dư.

	Tuyến buýt số 52:
- Đầu A: Công Viên Thống Nhất.

 - Đầu B: Lệ Chi (Gia lâm).


	10 - 15 - 20 phút/lượt
Ngày thường:
-  144 lượt/ngày 
Chủ nhật:
- 132 lượt/ngày
	6.000
	Công viên Thống Nhất - Trần Nhân Tông - Bà Triệu - Đại Cồ Việt - Quay đầu tại số nhà 36 Đại Cồ Việt – Đại Cồ Việt - Bạch Mai - Minh Khai - Cầu Mai Động - Minh Khai - Cầu Vĩnh Tuy - đường dẫn cầu Vĩnh Tuy - Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Đức Thuận – Nguyễn Bình - Cầu vượt Phú Thị - Đường Ỷ Lan - Dương Xá - Ngã 4 Sủi - Đường 181 - Phú Thị - Keo - Kim Sơn - Lệ Chi (Gia Lâm) –  Rẽ phải vào Trường Cao Đẳng dệt may thời trang (cơ sở 2) – Quay đầu tại Trường Cao Đẳng dệt may thời trang ( cơ sở 2) – Cửa hàng Hapro mart (Lệ Chi - Gia Lâm).
	Cửa hàng Hapro mart (Lệ Chi – Gia Lâm) - Đường 181 - Kim Sơn - Keo - Phú Thị - Ngã 4 Sủi - Đường Ỷ Lan - Dương Xá - Cầu vượt Phú Thụy – Nguyễn Bình - Nguyễn Đức Thuận - Nguyễn Văn Linh – đường dẫn cầu Vĩnh Tuy - Cầu Vĩnh Tuy - Minh Khai - Cầu Mai Động - Minh Khai - Bạch Mai - Trần Khát Chân - Quay đầu tại Ngã tư Trần Khát  Chân, Võ Thị Sáu - Trần Khát Chân - Phố Huế - Trần Nhân Tông - Công viên Thống Nhất.

	Tuyến buýt số 53:
- Đầu A: Hoàng Quốc Việt.
- Đầu B: Thị Trấn Đông Anh ( ngã ba xay sát Đông Quan)
	15-20 phút/lượt
Ngày thường:
- 130 lượt/ngày,
Chủ nhật:
- 116 lượt/ngày
	5.000
	Điểm đỗ xe buýt Hoàng Quốc Việt- Phạm Văn Đồng - Cao Tốc Bắc Thăng Long – Đường 6 km (Vĩnh Ngọc)- Thôn Phương Trạch – Thôn Vân Nội – Thôn Vân Trì – Quốc lộ 23B - Đường Cao Lỗ- Thị Trấn Đông Anh (Ngã ba xay sát Đông Quan) .
	Ngã ba xay sát Đông Quan ( Thị Trấn Đông Anh)- Đường Cao Lỗ - Quốc lộ 23B – Ngã 3 Vân trì – Thôn Vân Trì – Thôn Vân Nội – Ngã tư Thôn Phương Trạch – Đường 6 km (Vĩnh Ngọc) - Cao tốc Bắc Thăng Long - Phạm Văn Đồng- Điểm đỗ xe buýt Hoàng Quốc Việt.

	Tuyến buýt số 57:
- Đầu A: Khu đô thị Mỹ Đình II.

- Đầu B: Khu công nghiệp Phú Nghĩa. 

	15-20 phút/lượt
Ngày thường:
- 138 lượt/ngày ,
Chủ nhật:
- 126 lượt/ngày
	6.000
	Khu đô thị Mỹ Đình II - Nguyễn Cơ Thạch - Hồ Tùng Mậu- Quốc lộ 32- Ngã tư Xuân Phương- Tỉnh lộ 70- Xuân Phương- Tây Mỗ- Đại Mỗ- Vạn Phúc- Ngã tư Bưu Điện Hà Đông- Quang Trung (Hà Đông) - Ba La - Quốc Lộ 6 - Yên Nghĩa - Đồng Mai - Cầu Mai Lĩnh - Biên Giang - Chúc Sơn - Khu công nghiệp Phú Nghĩa (Trước cổng tập đoàn Phú Mỹ).
	Khu công nghiệp Phú Nghĩa (Trước cổng tập đoàn Phú Mỹ) - Chúc Sơn - Biên Giang - Cầu Mai Lĩnh - Đồng Mai - Quốc Lộ 6 -Yên Nghĩa - Ba La - Quang Trung (Hà Đông)- Ngã tư Bưu Điện Hà Đông- Tỉnh Lộ 70 - Đại Mỗ - Tây Mỗ - Xuân Phương – Ngã tư Xuân Phương – Quốc lộ 32 - Hồ Tùng Mậu - Nguyễn Cơ Thạch - Khu đô thị Mỹ Đình II.

	Tuyến buýt số 59:
- Đầu A: Thị trấn Đông Anh.
-Đầu B: ĐH Nông Nghiệp Hà Nội.
	10 phút/lượt

Ngày thường:
- 190 lượt/ngày
Chủ nhật:
- 176 lượt/ngày
	6.000
	Thị Trấn Đông Anh (Ngã ba xay sát Đông Quan)  - Đường Cao Lỗ - Quốc lộ 3 – Ngô Gia Tự - Nguyễn Cao Luyện - Trường Lâm – Lệ Mật - Việt Hưng – Nguyễn Văn Linh – Quốc lộ 5 – Ngô Xuân Quảng - Đại học Nông nghiệp Hà Nội.
	Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Ngô Xuân Quảng - Quốc lộ 5 - Nguyễn Văn Linh – Việt Hưng – Lệ Mật – Trường Lâm – Nguyễn Cao Luyện  – Ngô Gia Tự - Quốc lộ 3 - Đường Cao Lỗ - Ngã ba xay sát Đông Quan.

	II. ĐIỀU CHỈNH TẦN SUẤT DỊCH VỤ

	Tuyến buýt số 41:
- Đầu A: Nghi Tàm
- Đầu B: Bến Xe Giáp Bát;

	10 – 15 phút/lượt
Ngày thường:
- 172 lượt/ngày 

Chủ nhật:
- 146 lượt/ngày


	5.000
	Chợ Quảng An – Đường Âu Cơ – Nghi Tàm – Yên Phụ - Cửa Bắc – Nguyễn Tri Phương – Điện Biên Phủ - Chu Văn An – Tôn Đức Thắng – Khâm Thiên – Lê Duẩn – Giải Phóng – Bến xe Giáp Bát.
	Bến xe Giáp Bát – Giải Phóng – Lê Duẩn – Trần Nhân Tông – Trần Bình Trọng – Nguyễn Du – Lê Duẩn – Khâm Thiên – Tôn Đức Thắng – Chu Văn An – Lê Hồng Phong – Nguyễn Tri Phương – Cửa Bắc – Yên Phụ - Nghi Tàm – Âu Cơ – Chợ Quảng An.

	Tuyến buýt số 42:
- Đầu A: Kim Ngưu (Điểm đỗ xe Kim Ngưu)
- Đầu B: Đức Giang.
	15 – 20 phút/lượt
Ngày thường:
- 138 lượt/ngày
Chủ nhật:
- 126 lượt/ngày
	5.000
	Điểm đỗ xe Kim Ngưu - Nguyễn Tam Trinh - Kim Ngưu - Lò Đúc - Yecxanh - Trần Thánh Tông - Trần Hưng Đạo - Trần Quang Khải - Cầu Chương Dương - Nguyễn Văn Cừ - Ngô Gia Tự - Đức Giang -Nhà Máy Cáp điện.
	Nhà máy Cáp điện - Đức Giang - Ngô Gia Tự - Nguyễn văn Cừ - Cầu Chương Dương - Trần Quang Khải - Trần Hưng Đạo - Tăng Bạt Hổ - Lò Đúc - Trần Khát Chân - Quay đầu tại đối diện số nhà 274 Trần Khát Chân - Trần Khát Chân - Kim Ngưu - Nguyễn Tam Trinh - Điểm đỗ xe Kim Ngưu.

	Tuyến buýt số 43:
- Đầu A: Công Viên Thống Nhất.
- Đầu B: Thị Trấn Đông Anh.
	20 phút/lượt
Ngày thường:
- 100 lượt/ngày
Chủ nhật:
- 100 lượt/ngày
	6.000
	Công viên Thống Nhất - Trần Nhân Tông – Quang Trung - Trần Hưng Đạo - Trần Khánh Dư - Trần Quang Khải - Nguyễn Văn Cừ - Ngô Gia Tự - Cầu Đuống - Quốc lộ 3 - Đường Cao Lỗ - Ngã ba xay sát Đông Quan.
	Ngã ba xay sát Đông Quan - Đường Cao Lỗ - Quốc lộ 3 – Cầu Đuống - Ngô Gia Tự - Nguyễn Văn Cừ - Trần Quang Khải - Trần Hưng Đạo – Quán Sứ - Lý Thường Kiệt – Lê Duẩn - Trần Nhân Tông – Công viên Thống Nhất.

	Tuyến buýt số 44:
- Đầu A: Trần Khánh Dư.
- Đầu B: Bến Xe Mỹ Đình.

	10 – 15 phút/lượt
Ngày thường:
- 182 lượt/ngày
Chủ nhật:
- 154 lượt/ngày
	5.000
	Trần Khánh Dư - Trần Hưng Đạo - Tăng Bạt Hổ - Yecxanh - Lò Đúc - Trần Khát Chân - Đại Cồ Việt - Đào Duy Anh - Phạm Ngọc Thạch - Chùa Bộc - Tây Sơn - Nguyễn Trãi - Nguyễn Tuân - Hoàng Minh Giám – Nguyễn Chánh – Dương Đình Nghệ - Phạm Hùng – (rẽ  tại ngã ba Phạm Hùng & Tôn Thất Thuyết) - BX Mỹ Đình.


	BX Mỹ Đình - Phạm Hùng – quay đầu tại đối diện Landmark 72 – Phạm Hùng – Dương Đình Nghệ - Nguyễn Chánh – Hoàng Minh Giám - Lê Văn Lương - Vũ Trọng Phụng - Nguyễn Trãi - Quay đầu tại đối diện ngõ 241 Nguyễn Trãi - Nguyễn Trãi - Tây Sơn - Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch - Đào Duy Anh - Đại Cồ Việt - Trần Khát Chân - Lò Đúc - Yecxanh - Trần Nhân Tông - Trần Hưng Đạo - Trần Khánh Dư.

	Tuyến buýt số 45:
- Đầu A: Trần Khánh Dư.

- Đầu B: Đông Ngạc.


	15 - 20 phút/lượt
Ngày thường:
- 138 lượt/ngày
Chủ nhật:
- 126 lượt/ngày
	5.000
	Trần Khánh Dư - Trần Hưng Đạo - Lê Thánh Tông - Hai Bà Trưng - Thợ Nhuộm - Điện Biên Phủ - Hoàng Diệu - Nguyễn Biểu - Quán Thánh - Thuỵ Khuê - Hoàng Quốc Việt - Phạm Văn Đồng - Đông Ngạc.
	Đông Ngạc - Phạm Văn Đồng - Hoàng Quốc Việt - Bưởi (đường dưới) - Quay đầu tại số nhà 424 đường Bưởi - Bưởi (đường trên) - Hoàng Hoa Thám – Cầu vượt Hoàng Hoa Thám - Hoàng Hoa Thám – Phan Đình Phùng - Hoàng Diệu - Nguyễn Thái Học - Phan Bội Châu - Hai Bà Trưng - Phan Chu Trinh - Trần Khánh Dư.

	Tuyến buýt số 47:

- Đầu A: Long Biên.

- Đầu B: Bát Tràng (cách cổng chợ gốm Bát tràng 100m)
	15 - 20 phút/lượt

Ngày thường:
- 130 lượt/ngày
Chủ nhật:
- 116 lượt/ngày
	5.000
	Long Biên (Yên Phụ Khoang 1) - Yên Phụ - Điểm trung chuyển Long Biên - Trần Nhật Duật - Cầu Chương Dương - Đường đê Long Biên  Xuân Quan - Bát Tràng - Bát Tràng (cách cổng chợ gốm Bát tràng 100m).
	Bát Tràng (cách cổng chợ gốm Bát tràng 100m) -  Đường đê Long Biên Xuân Quan - Cầu Chương Dương - Trần Nhật Duật - Điểm trung chuyển Long Biên - Yên Phụ - Long Biên (Yên Phụ Khoang 1).

	Tuyến buýt số 48:
- Đầu A: Trần Khánh Dư.

- Đầu B: Vạn Phúc (Thanh Trì).


	15 - 20 phút/lượt
Ngày thường:
- 138 lượt/ngày
Chủ nhật:
- 126 lượt/ngày
	5.000
	BĐX Trần Khánh Dư  - Nguyễn Khoái - Đê Hữu Hồng (Phường Trần Phú - Hoàng Mai) - Đê Hữu Hồng (Xã Yên Mỹ - Thanh Trì) - Đê Hữu Hồng (Xã Ngũ Hiệp - Thanh Trì) - Đê Hữu Hồng ( Xã Duyên Hà - thanh Trì) - Đê Hữu Hồng (Xã Đông Mỹ - Thanh Trì) -  Cổng thôn 3 (Vạn Phúc - Thanh Trì).
	Cổng thôn 3 (Vạn Phúc - Thanh Trì) - Đê Hữu Hồng (Xã Đông Mỹ - Thanh Trì)  - Đê Hữu Hồng ( Xã Duyên Hà - Thanh Trì) - Đê Hữu Hồng (Xã Ngũ Hiệp - Thanh Trì) - Đê Hữu Hồng (Xã Yên Mỹ -Thanh Trì) - Đê Hữu Hồng (Phường Trần Phú - Hoàng Mai) - Nguyễn Khoái -  BĐX Trần Khánh Dư.

	Tuyến buýt số 49:
- Đầu A: Trần Khánh Dư. 

- Đầu B: Khu Đô Thị Mỹ Đình II.


	15 – 20 phút/lượt
Ngày thường:
- 138 lượt/ngày
Chủ nhật:
- 126 lượt/ngày

	5.000
	Trần Khánh Dư - Trần Hưng Đạo - Lê Thánh Tông - Lý Thường Kiệt - Lê Duẩn - Khâm Thiên - La Thành - Nguyễn Chí Thanh - Quay đầu tại Đài truyền hình Việt Nam - Nguyễn Chí Thanh - Điểm trung chuyển Cầu Giấy - Cầu Giấy - Xuân Thủy - Hồ Tùng Mậu - Lê Đức Thọ - Khu đô thị Mỹ Đình II.
	Khu đô thị Mỹ Đình II - Lê Đức Thọ - Hồ Tùng Mậu - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Điểm trung chuyển Cầu Giấy - La Thành - Thành Công - Láng Hạ - Giảng Võ - Cát Linh - Tôn Đức Thắng - Khâm Thiên - Nguyễn Thượng Hiền - Yết Kiêu - Trần Hưng Đạo - Quán Sứ - Lý Thường Kiệt - Phan Chu Trinh - Tràng Tiền - Trần Khánh   - Dư.


            Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ :
Trung tâm Quản Lý và Điều hành Giao thông đô thị Hà Nội;

Địa chỉ : 16 Cao Bá Quát  - Ba Đình – Hà Nội ;  Điện thoại : 37.470.029; Fax :37.470.024 ,

 Website : www.tramoc.com.vn

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ NỘI


TRUNG TÂM QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH  GIAO THÔNG ĐÔ THỊ 








